

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/3/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1315
	Phan Thành Thái
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	1325
	Nguyễn Thị Thùy
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	1333
	Hoàng Thị Trà
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	1335
	Phan Văn Châu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	1337
	Trần Thị Hải Ly
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	1347
	Nguyễn Văn Hoàn
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	1386
	Trần Mạnh Hùng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	1425
	Lê Văn Hoàng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	1462
	Phạm Anh Đức
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	1736
	Trần Kim Long
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11 
	1769
	Phạm Chung Nam
	Hải Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình


